SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK
   TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA 
45 PHÚT

MÔN: LỊCH SỬ
LỚP 11

Đề bài:

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách Minh Trị (Nhật Bản) (5 điểm).
Câu 2: Vì sao nửa sau thế kỉ XIX, công cuộc cải cách ở Nhật Bản thành công? cuộc Duy tân ở Trung Quốc lại thất bại? (2 điểm).
Câu 3: Phân tích tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (3 điểm).
<HẾT>
ĐÁP ÁN:


ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP 11- 45 PHÚT
Câu 1: (5 điểm)

a. Hoàn cảnh lịch sử: (1,5 điểm)

- Về kinh tế: Giữa thế kỷ XIX, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện... (0,25 điểm).

- Về chính trị: Nhật Bản vẫn là quốc gia phong kiến, Thiên hoàng có vị trí tối cao nhưng quyền hành thực tế thuộc về tướng quân Sô gun..... (0,25 điểm).

- Về xã hội: Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành... Mâu thuẫn xã hội gay gắt. (0,25 điểm).

- Các nước đế quốc, trước tiên là Mĩ đe dọa xâm lược Nhật Bản... Nhật Bản lựa chọn con đường cải cách, duy tân đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN (0,75 điểm).

b. Nội dung: (2,5 điểm)

- Cuối năm 1867 đầu năm 1868, chế độ Mạc phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi lên ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ (0,5 điểm).

- Về chính trị: Xóa bỏ chế độ Mạc phủ, phục hồi quyền lực của Thiên hoàng... (0,5 điểm).

- Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế CNTB ở nông thôn... (0,5 điểm).

- Về quân sự: Tổ chức, huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây... (0,5 điểm).

- Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc... (0,5điểm)

c. Ý nghĩa: (1 điểm)


- Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản (0,5 điểm).

- Tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh ở châu Á (0,5 điểm).

Câu 2: (2 điểm)

- Cuộc Duy tân của Thiên hoàng Minh Trị thành công là do: (1 điểm).

+ Có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân...

+ Thiên hoàng có thực quyền rất lớn...

- Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc thất bại là do: (1 điểm).

+ Lực lượng phái Duy tân yếu...

+ Các thế lực phong kiến bảo thủ đứng đầu là Từ Hi Thái hậu cản trở.

Câu 3: (3 điểm)


- Tính chất là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.


+ Đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản cầm quyền... (1 điểm).


+ Là cuộc chiến tranh xâm lược: nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối phương... (1 điểm).

+ Là cuộc chiến tranh phi nghĩa: cả hai phe tham chiến đều phi nghĩa, tổn phí và hậu quả của nó đè nặng lên đời sống của nhân dân lao động... (1 điểm).

<HẾT>

